
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 
–––––––––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Số:             /QĐ-UBND Bắc Giang, ngày        tháng 8 năm 2022 

                      QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Gói thầu: Mua Vắc xin, sinh phẩm y tế cho Trung tâm y tế huyện Việt Yên  

để thực hiện tiêm dịch vụ năm 2022 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định 

việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 

31/12/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Báo cáo số 750/BC-SYT ngày 25/7/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua Vắc xin, sinh 

phẩm y tế cho Trung tâm y tế huyện Việt Yên để thực hiện tiêm dịch vụ năm 2022 

với các nội dung sau: 

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

(Chi tiết theo biểu 01 đính kèm) 

2. Danh mục kế hoạch mua Vắc xin, sinh phẩm y tế cho Trung tâm y 

tế huyện Việt Yên để thực hiện tiêm dịch vụ năm 2022: 

(Danh mục chi tiết theo biểu 02 đính kèm) 
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Điều 2. Trung tâm y tế huyện Việt Yên có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà 

thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế,  

KBNN huyện Việt Yên, Trung tâm y tế huyện Việt Yên và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TPKTTH, TH; 

+ Lưu: VT, KTTH.Hải. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

Phan Thế Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 01 

 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Tên gói thầu 
Giá gói thầu  

(VNĐ) 
Nguồn vốn 

Hình thức 

LCNT 

Phương thức 

LCNT 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

LCNT 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian thực 

hiện hợp đồng 

1 

Mua Vắc xin, sinh 

phẩm y tế cho Trung 

tâm y tế huyện Việt 

Yên để thực hiện tiêm 

dịch vụ năm 2022 

2.729.708.900 
Nguồn thu Vắc xin 

dịch vụ của đơn vị 

Đấu thầu 

rộng rãi 

trong nước 

Một giai đoạn, 

một túi hồ sơ 
Quý III/2022 

Hợp đồng 

theo đơn giá 

cố định 

01 năm (365 

ngày) kể từ ngày 

hợp đồng có 

hiệu lực 

Ghi chú:  

- Gói thầu bao gồm 11 danh mục Vắc xin, sinh phẩm y tế, mỗi danh mục là một phần của gói thầu. 

- Mức giá trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định của nhà nước, chi phí vận chuyển, bảo quản đến kho của Trung tâm y tế huyện Việt Yên. 
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Biểu 02 

 

DANH MỤC KẾ HOẠCH MUA VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ CHO TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VIỆT YÊN 

ĐỂ THỰC HIỆN TIÊM DỊCH VỤ NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

STT Tên hoạt chất 
Nhóm 

TCKT 
Nồng độ, hàm lượng 

Đường dùng, 

dạng bào chế 
ĐVT 

Số 

lượng  

Đơn giá 

có VAT 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Vắc-xin tái tổ hợp tứ giá phòng vi rút HPV ở người 

(týp 6, 11, 16, 18). Mỗi liều 0.5ml chứa 20mcg 

protein L1 HPV6; 40mcg protein L1 HPV11; 40mcg 

protein L1 HPV16; 20mcg protein L1 HPV18 

Nhóm 1 
20mcg, 40mcg, 40mcg, 

20mcg/ 0,5ml 
Tiêm, Thuốc tiêm Lọ 500 1.509.600 754.800.000 

2 
Virus sởi >=1000 CCID50; Virus quai bị >=12500 

CCID50; virus rubella >=1000 CCID50 
Nhóm 1 

≥ 1000 CCID50; ≥ 12500 

CCID50; ≥ 1000 CCID50 
Tiêm, Thuốc tiêm Liều 300 164.620 49.386.000 

3 

Biến độc tố bạch hầu ≥ 30 IU; Biến độc tố uốn ván ≥ 

40 IU; Các kháng nguyên Bordetella pertussis gồm 

giải độc tố ho gà (PT) 25mcg và ngưng kết tố hồng 

cầu dạng sợi (FHA) 25mcg và Pertactin (PRN) 

8mcg; Kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B 

(HBV) 10mcg; Virus bại liệt týp 1 bất hoạt (chủng 

Mahoney) 40 DU; Virus bại liệt týp 2 bất hoạt 

(chủng MEF-1) 8 DU; Virus bại liệt týp 3 bất hoạt 

(chủng Saukett) 32 DU; Polysaccharide của 

Haemophilus influenza týp b 10mcg cộng hợp với 

25mcg giải độc tố uốn ván như protein chất mang 

(PRP-TT) 

Nhóm 1 

≥ 30 IU; ≥ 40 IU;  25mcg;  

25mcg;  8mcg; 10mcg; 40 

DU; 8 DU; 32 DU;  10mcg 

cộng hợp với 25mcg giải 

độc tố uốn ván 

Tiêm, Thuốc tiêm Hộp 300 864.000 259.200.000 

4 

Một liều (0,5ml) chứa 1 mcg polysaccharide của các 

týp huyết thanh 11,2, 51,2, 6B1,2, 7F1,2, 9V1,2, 141,2,  

23F1,2 và 3 mcg của các týp huyết thanh 41,2, 18C1,3, 

19F1,4 

Nhóm 1 1mcg, 3mcg/0,5ml Tiêm, Thuốc tiêm Liều 200 829.900 165.980.000 
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STT Tên hoạt chất 
Nhóm 

TCKT 
Nồng độ, hàm lượng 

Đường dùng, 

dạng bào chế 
ĐVT 

Số 

lượng  

Đơn giá 

có VAT 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

5 Kháng thể kháng vi rút dại Nhóm 4 1.000 IU/5ml Tiêm, Thuốc tiêm Lọ 300 337.050 101.115.000 

6 
Mỗi liều vắc xin 1ml chứa Globulin kháng độc tố 

uốn ván 1500UI 
Nhóm 4 1500 IU/ống Tiêm ống 4.000 25.263 101.052.000 

7 
Mỗi liều chứa 2ml chứ: Virus Rota sống, giảm độc 

lực, týp G1P[8]>=2.106 FFU (hoặc PFU); 
Nhóm 4 ≥2 triệu PFU/2ml 

Uống, dung dịch 

uống 
Liều 400 349.986 139.994.400 

8 
Kháng nguyên tinh chế từ virus dại chủng L.Pasteur 

2061 vero 15 pasage, nuôi cấy trên tế bào vero 
Nhóm 5 ≥2,5 IU/5ml Tiêm, Thuốc tiêm Lọ 4.000 164.800 659.200.000 

9 
Virus dại (chủng Pitman Moore) bất hoạt bằng beta-

propiolactone được nhân giống trên tế bào Vero 
Nhóm 5 ≥2,5 IU/0,5ml Tiêm, Thuốc tiêm Lọ 2.000 155.500 311.000.000 

10 
Protein kháng nguyên bề mặt HBsAg ( dộ tinh khiết 

>= 95%) 
Nhóm 5 20 mcg/1ml Tiêm, Thuốc tiêm Lọ 300 66.780 20.034.000 

11 

Kháng nguyên tinh khiết bất hoạt virus cúm A 

H1N1: A/Victoria/2570/2019 IVR-215 (H1N1); 

Kháng nguyên tinh khiết bất hoạt virus cúm A 

H3N2: A/Cambodia/e0826360/2020 IVR-224 

(H3N2); Kháng nguyên tinh khiết bất hoạt virus cúm 

type B: B/Washington/02/2019; Kháng nguyên tinh 

khiết bất hoạt virus type B: B/Phuket/3073/2013 

Nhóm 2 
15µg, 

15µg,15µg,15µg/0,5ml 
Tiêm, Thuốc tiêm Liều 700 239.925 167.947.500 

Tổng cộng       2.729.708.900 

* Ghi chú: Nhóm TCKT của vắc xin, sinh phẩm y tế theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu 

thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập và Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn 

bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành.  
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